
Mẫu số 01, phụ lục thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Công văn số            /SXD-CL&VL ngày      /6/2024 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

CÁT XÂY DỰNG

1
Cát dùng cho bê 

tông và vữa 
m3

QCVN 

16:2019

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

và Khai thác 

khoáng sản 

DHC

Việt 

Nam

giá tại mỏ 

cát thôn 1, 

xã Nghĩa 

Lâm, huyện 

Tư Nghĩa, 

giá bán trên 

phương tiện 

vận chuyển, 

giá công bố 

kể từ ngày 

29/5/2024

294.200

2
Cát dùng cho bê 

tông và vữa 
m3

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại 239

Việt 

Nam

giá tại mỏ 

cát CS6 xã 

Sơn Bao, 

huyện Sơn 

Hà, giá bán 

trên phương 

tiện vận 

chuyển, giá 

công bố kể 

từ ngày 

04/6/2024, 

SP chưa 

được chứng 

nhận hợp quy

129.000

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

3 Mác 100 m3
TCVN 

9340:2012

Nhà máy bê 

tông Thiên 

Sơn (CN 

Cty TNHH 

MTV Dịch 

vụ KCN 

IDICO tại 

Quảng Ngãi

Việt 

Nam

giá bán tại 

Nhà máy, 

Km1045 

Quốc lộ 1 xã 

Tịnh Phong 

huyện Sơn 

Tịnh

1.125.000

4 Mác 150 m3 " " 1.165.000

5 Mác 200 m3 " " 1.215.000

6 Mác 250 m3 " " 1.265.000

7 Mác 300 m3 " " 1.315.000

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) (*)



STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

8 Mác 350 m3 " " 1.365.000

9 Mác 400 m3 " " 1.430.000

10 Mác 450 m3 " " 1.480.000

11 Mác 100 m3
TCVN 

9340:2012

Nhà máy bê 

tông Đất 

Quảng Cty 

CP Xây 

dựng Vận 

tải Đất 

Quảng

Việt 

Nam

giá bán tại 

Nhà máy, 

phân khu 

công nghiệp 

Sài Gòn-

Dung Quất, 

xã Bình 

Thạnh huyện 

Bình Sơn

1.115.000

12 Mác 150 m3 " " 1.165.000

13 Mác 200 m3 " " 1.215.000

14 Mác 250 m3 " " 1.265.000

15 Mác 300 m3 " " 1.315.000

16 Mác 350 m3 " " 1.365.000

17 Mác 400 m3 " " 1.415.000

18 Mác 450 m3 " " 1.465.000

THÉP HỘP, THÉP ỐNG MẠ KẼM

Cty CP Tập 

đoàn Hoa 

Sen

Việt 

Nam

19
thép hộp 13x26 độ 

dày từ 1,0 đến 1,1
kg 6m 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400

20 thép hộp 20x20x0,8 kg 6m 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590 19.590

21 thép hộp 20x20x1,2 kg 6m 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400

22

thép hộp 20x40 đến 

hộp 60x120 độ dày 

từ 1,0 đến 1,8

kg 6m 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

23

thép ống fi 60 đến 

fi 90 độ dày 1,1 trở 

lên

kg 6m 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

GẠCH XÂY - GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP 

Gạch bê tông khí 

chưng áp 

(Gạch AAC) 

TCVN 

7959:2017

Công ty CP 

Đầu tư Bitco 

Bình Định

Việt 

Nam

24 Gạch AAC cấp độ 

bền B3

viên 600 x 200 x 75 " " 14.739

25 Gạch AAC cấp độ 

bền B3

viên
600 x 200 x 

100
" " 19.653

26 Gạch AAC cấp độ 

bền B3

viên
600 x 200 x 

120
" " 23.583

27 Gạch AAC cấp độ 

bền B3

viên
600 x 200 x 

150
" " 29.479
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

28 Gạch AAC cấp độ 

bền B3

viên
600 x 200 x 

200
" " 39.305

29
 Gạch AAC cấp độ 

bền B4
viên 600 x 200 x 75 " " 16.027

30
 Gạch AAC cấp độ 

bền B4
viên

600 x 200 x 

100
" " 21.370

31
 Gạch AAC cấp độ 

bền B4
viên

600 x 200 x 

120
" " 25.644

32
 Gạch AAC cấp độ 

bền B4
viên

600 x 200 x 

150
" " 32.054

33
 Gạch AAC cấp độ 

bền B4
viên

600 x 200 x 

200
" " 42.739

ỐNG CỐNG BTCT THOÁT NƯỚC VÀ CẤU KIỆN BT ĐÚC SẴN

Ống cống BTCT 

thoát nước

TCVN 

9113:2012

đường kính, 

chiều dày

Nhà máy bê 

tông Thiên 

Sơn (CN 

Cty TNHH 

MTV Dịch 

vụ KCN 

IDICO tại 

Quảng Ngãi

Việt 

Nam

giá bán tại 

Nhà máy, 

Km1045 

Quốc lộ 1 xã 

Tịnh Phong 

huyện Sơn 

Tịnh

34  Vỉa hè m
D.300, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 396.000

35  Vỉa hè m
D.400, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 468.000

36  Vỉa hè m
D.500, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 600.000

37  Vỉa hè m
D.600, dày 

60mm (L=4m)
'' '' 720.000

38  Vỉa hè m
D.800, dày 

80mm (L=4m)
'' '' 912.000

39  Vỉa hè m
D.1000, dày 

90mm (L=4m)
'' '' 1.308.000

40  Vỉa hè m
D.1200, dày 

120mm (L=3m)
'' '' 2.316.000

41  Vỉa hè m
D.1500, dày 

130mm (L=3m)
'' '' 3.072.000

42  Vỉa hè m D.1800, (L=2m) '' '' 3.684.000

43  Vỉa hè m D.2000, (L=2m) '' '' 4.284.000

44  H10-XB60 m
D.300, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 420.000

45  H10-XB60 m
D.400, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 504.000

46  H10-XB60 m
D.500, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 624.000

47  H10-XB60 m
D.600, dày 

60mm (L=4m)
'' '' 756.000

48  H10-XB60 m
D.800, dày 

80mm (L=4m)
'' '' 984.000

49  H10-XB60 m
D.1000, dày 

90mm (L=4m)
'' '' 1.356.000
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

50  H10-XB60 m
D.1200, dày 

120mm (L=3m)
'' '' 2.484.000

51  H10-XB60 m
D.1500, dày 

130mm (L=3m)
'' '' 3.372.000

52  H10-XB60 m D.1800, (L=2m) '' '' 3.912.000

53  H10-XB60 m D.2000, (L=2m) '' '' 4.896.000

54  H30-XB80 m
D.300, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 456.000

55  H30-XB80 m
D.400, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 540.000

56  H30-XB80 m
D.500, dày 

50mm (L=4m)
'' '' 720.000

57  H30-XB80 m
D.600, dày 

60mm (L=4m)
'' '' 864.000

58  H30-XB80 m
D.800, dày 

80mm (L=4m)
'' '' 1.044.000

59  H30-XB80 m
D.1000, dày 

90mm (L=4m)
'' '' 1.440.000

60  H30-XB80 m
D.1200, dày 

120mm (L=3m)
'' '' 2.580.000

61  H30-XB80 m
D.1500, dày 

130mm (L=3m)
'' '' 3.540.000

62  H30-XB80 m D.1800, (L=2m) '' '' 4.428.000

63  H30-XB80 m D.2000, (L=2m) '' '' 5.388.000

Gối cống

Nhà máy bê 

tông Thiên 

Sơn (CN 

Cty TNHH 

MTV DV 

KCN 

IDICO tại 

Quảng Ngãi

Việt 

Nam

giá bán tại 

Nhà máy, 

Km1045 

Quốc lộ 1 xã 

Tịnh Phong 

huyện Sơn 

Tịnh

64 Gối cống Cái  D300 '' '' 154.000

65 Gối cống Cái  D400 '' '' 154.000

66 Gối cống Cái D500 '' '' 198.000

67 Gối cống Cái D600 '' '' 198.000

68 Gối cống Cái D800 '' '' 264.000

69 Gối cống Cái D1000 '' '' 308.000

70 Gối cống Cái D1200 '' '' 385.000

71 Gối cống Cái D1500 '' '' 424.000

72 Gối cống Cái D1800 '' '' 462.000

73 Gối cống Cái D2000 '' '' 501.000

VẬT LIỆU TẤM LỢP, BAO CHE
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

Tôn Pomina

ASTM 

A792/A792

M-10 

(2015); JIS 

G3321: 

2012; BSEN 

10346: 2015

Công ty CP 

Tôn Pomina

Giá bán tại 

điểm bán 

hàng, có 

khoảng 20 

điểm bán 

hàng phủ 

đều trên 

toàn tỉnh; 

giá tôn 

chưa cán

Tôn lạnh phủ AF, TCT G550, rộng 1,2m (khổ tôn chưa cán)

74 AZ70 dày 0.25 m " 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601 61.601

75 AZ70 dày 0.30 m " 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676 64.676

76 AZ100 dày 0.35 m " 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195 80.195

77 AZ100 dày 0.40 m " 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189 88.189

78 AZ100 dày 0.45 m " 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955 94.955

79 AZ100 dày 0.50 m " 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896 100.896

80 AZ100 dày 0.55 m " 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545 106.545

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát, TCT G550, rộng 1,2m (khổ tôn chưa cán)

81 Dày 0.40 m " 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217 98.217

82 Dày 0.45 m " 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370 106.370

83 Dày 0.50 m " 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641 113.641

84 Dày 0.55 m " 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648 120.648

Tôn Pomina

(JIS 

3322:2012; 

ASTM 

A755/A755

M-15)

Công ty CP 

Tôn Pomina

Giá bán tại 

điểm bán 

hàng, có 

khoảng 20 

điểm bán 

hàng phủ 

đều trên toàn 

tỉnh; giá tôn 

chưa cán

Tôn lạnh màu, APT G550, rộng 1,2m (khổ tôn chưa cán)

85
AZ050 17/05: 

0.25mm
m " 73.805 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823 76.823

86
AZ050 17/05: 

0.30mm
m " 79.040 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388 83.388

87
AZ050 17/05: 

0.35mm
m " 92.390 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524 96.524

88
AZ050 17/05: 

0.40mm
m " 100.900 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010 107.010

89
AZ050 17/05: 

0.45mm
m " 109.280 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176 117.176

90
AZ050 17/05: 

0.50mm
m " 117.190 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872 126.872
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

91
AZ050 17/05: 

0.60mm
m " 134.265 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519 147.519

Tôn lạnh màu Solar, APT G550, rộng 1,2m (khổ tôn chưa cán)

92
AZ100 22/10: 

0.40mm
m " 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978 113.978

93
AZ100 22/10: 

0.45mm
m " 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636 124.636

94
AZ100 22/10: 

0.50mm
m " 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689 132.689

95
AZ100 22/10: 

0.55mm
m " 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173 142.173

Tôn lạnh màu ShieldViet, APT G550, rộng 1,2m (khổ tôn chưa cán)

96
AZ150 25/10: 

0.45mm
m " 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111 133.111

97
AZ150 25/10: 

0.50mm
m " 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583 142.583

98
AZ150 25/10: 

0.55mm
m " 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183 151.183

99
AZ150 25/10: 

0.60mm
m " 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883 163.883

Tôn lạnh Hoa Sen

Cty CP Tập 

đoàn Hoa 

Sen

Việt 

Nam

Tôn lạnh Hoa Sen AZ100 phủ AF 1200mm (khổ tôn chưa cán) G550

giá đã bao 

gồm cán 

sóng, khổ 

tôn sau khi 

cán là 1,07m

100
AZ100 phủ AF: 

0.30mm
m 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500

101
AZ100 phủ AF: 

0.35mm
m 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000

102
AZ100 phủ AF: 

0.40mm
m 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500

103
AZ100 phủ AF: 

0.45mm
m 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500

104
AZ100 phủ AF: 

0.50mm
m 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500

Tôn lạnh màu Hoa Sen AZ050 17/05 khổ 1200mm (khổ tôn chưa cán) G550

giá đã  bao 

gồm cán 

sóng, khổ 

tôn sau khi 

cán là 1,07m

105

Tôn lạnh màu Hoa 

Sen AZ050 17/05: 

0.30mm

m 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000

106

Tôn lạnh màu Hoa 

Sen AZ050 17/05: 

0.35mm

m 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

107

Tôn lạnh màu Hoa 

Sen AZ050 17/05: 

0.40mm

m 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500
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Tôn lạnh màu Hoa 

Sen AZ050 17/05: 

0.45mm

m 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
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Tôn lạnh màu Hoa 

Sen AZ050 17/05: 

0.50mm

m 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500
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Tôn HOA SEN 

GOLD màu : 

0.50mmx1200mm

m 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

7


